
 

[AIA – INTERNAL] 

PHỤ LỤC A 

Hệ thống văn phòng Kênh Đại Lý Truyền Thống  

thuộc Khu vực MIỀN BẮC, MIỀN BẮC TRUNG BỘ, MIỀN TRUNG và MIỀN NAM 

 

Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Bắc Giang 3 
Lô 27+28 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương Giang, Thành 
Phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang Miền Bắc 

TĐL Bắc Giang 5 
Thôn Phúc Lâm, Xã Hoàng Ninh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc 
Giang 

Bắc Giang Miền Bắc 

TĐL Bắc Giang 6 
Tầng 5 Tòa nhà Trường Khải số 29, 31, 33 Đường Lê Lợi, Thị 
Trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang 

Bắc Giang Miền Bắc 

TĐL Bắc Ninh 
Tầng 6, Tòa Nhà Trung Thành, Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, 
Phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh Miền Bắc 

TĐL Bắc Ninh 2 
Tầng 3, TTTM Thanh Ngọc, Số 1 Lý Thánh Tông, Phường Đông 
Ngàn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh Miền Bắc 

TĐL Bắc Ninh 3 
Tầng 5, tòa nhà Trung Thành, 173 Nguyễn Gia Thiều, Phường 
Tiền An, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh 

Bắc Ninh Miền Bắc 

TĐL Bắc Ninh 5 Số 502 Nguyễn Trãi, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh Bắc Ninh Miền Bắc 

TĐL Hà Nam 1 
Đường N2, Tổ Dân Phố Thần Nữ, Phường Bạch Thường, Thị Xã 
Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 

Hà Nam Miền Bắc 

TĐL Hà Nam 2 
Tầng 4 Tòa Nhà Phủ Lý Plaza, Số 222 đường Lê Hoàn, P. Hai Bà 
Trưng, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 

Hà Nam Miền Bắc 

TĐL Hải Dương 
Lô 102, Số 158-159 Khu Đô Thị Mới Phía Tây, Phường Thanh 
Bình, TP. Hải Dương 

Hải Dương Miền Bắc 

TĐL Hải Dương 2 
Quốc Lộ 5, Khu Tiền Trung, Phường Ái Quốc, Thành Phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương Miền Bắc 

TĐL Hải Dương 5 
Tầng 3, tòa nhà Hoa Mai, 262 Ngô Quyền, p. Tân Bình, TP. Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương 

Hải Dương Miền Bắc 

TĐL Hải Phòng 2 
Tầng 3, Tòa Nhà Hải Long, 97 Bạch Đằng, Quận Hồng Bàng, TP. 
Hải Phòng 

Hải Phòng Miền Bắc 

TĐL Hải Phòng 3 
Phòng 101+102+103+104 Tầng 1, Tòa Nhà Thành Đạt 1, Số 3 
Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, TP. Hải 
Phòng. 

Hải Phòng Miền Bắc 

TĐL Hải Phòng 5 
201 Tầng 2, Tòa nhà Việt Úc, Số 2/16D Trung Hành 5, Lê Hồng 
Phong, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP. Hải Phòng 

Hải Phòng Miền Bắc 

TĐL Hải Phòng 6 
Số 7A2 - Lô 8A Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô 
Quyền, Thành Phố Hải Phòng 

Hải Phòng Miền Bắc 
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Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Hưng Yên 
Tòa nhà Newstar, số 479 Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, 
Thành Phố Hưng Yên 

Hưng Yên Miền Bắc 

TĐL Hưng Yên 1 Thôn Yên Lịch, Xã Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên Hưng Yên Miền Bắc 

TĐL Hưng Yên 2 
Siêu Thị Minh Phương, Thôn Như Quỳnh, Thị Trấn Như 
Quỳnh, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên 

Hưng Yên Miền Bắc 

TĐL Lạng Sơn 1 
Số 308 Bà Triệu, Khối 3, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn 

Lạng Sơn Miền Bắc 

TĐL Phố Nối 
Số 311 Phố Nối, Thị Trấn Bần-Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh 
Hưng Yên 

Hưng Yên Miền Bắc 

TĐL Phú Thọ 
Đường Nguyệt Cư, Tổ 59 B, Khu 6A, Phường Nông Trang, TP. 
Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 

Phú Thọ Miền Bắc 

TĐL Phú Thọ 1 
Số 2466 Hùng Vương, Phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú 
Thọ 

Phú Thọ Miền Bắc 

TĐL Phú Thọ 2 
Tầng 4, số nhà 158 đường Đông Phú, Thị Trấn Cẩm Khê, H. 
Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ 

Phú Thọ Miền Bắc 

TĐL Quảng Ninh 1 
Đường 25/04, Tổ 43, Khu 3, Phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, 
Quảng Ninh 

Quảng Ninh Miền Bắc 

TĐL Quảng Ninh 2 
Số 03/A09, Tổ 2 Hoàng Hoa Thám, Phường Mạo Khê, TX. Đông 
Triều, Quảng Ninh 

Quảng Ninh Miền Bắc 

TĐL Quảng Ninh 3 
Số 8, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh 

Quảng Ninh Miền Bắc 

TĐL Quảng Ninh 6 
Căn MG4-33 khu đô thị Vinhomes Dragon Bay - Bến Đoan, 
Phường Hồng Gai, Thành Phố Hạ Long 

Quảng Ninh Miền Bắc 

TĐL Sơn La 
Căn PG2-12A, Khu đô thị Vincom Sơn La, tổ 3, P. Quyết Thắng, 
TP. Sơn La, Tỉnh Sơn La 

Sơn La Miền Bắc 

TĐL Thái Nguyên 2 
Tầng 4 TTTM Sao Việt, Số 66 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng 
Văn Thụ, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên Miền Bắc 

TĐL Thái Nguyên 3 
Khu phố Picenza, TDP Đồng Tâm, phường Đồng Bẩm, TP. Thái 
Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên 

Thái Nguyên Miền Bắc 

TĐL Vĩnh Yên 
Số Nhà 15, Lô S 5, Khu Đô Thị Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo, 
TP. Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc Miền Bắc 

TĐL Vĩnh Yên 1 
Tầng 3, tòa nhà Minh Quân Building, khu đô thị Nam Đầm Vạc, 
Phường Khai Quang, Thành Phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc Miền Bắc 

TĐL Vĩnh Yên 2 
CL12-B60 Khu đô thị Đồng Sơn, Phường Trưng Trắc, Thành 
Phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc Miền Bắc 
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Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Hà Tĩnh 1 
Tầng 3, Tòa Nhà Viettel, Số 16 Đại Lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
Phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Hà Tĩnh 2 
Số 393 đường Nguyễn Du, Phường Thạch Quý, Thành Phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 

Hà Tĩnh Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Hà Tĩnh 3 
Tổ dân phố 9, Thị Trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà 
Tĩnh 

Hà Tĩnh Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Hà Tĩnh 5 Số 15 Trần Phú, P. Trần Phú. TP. Hà Tĩnh Hà Tĩnh Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 
Tầng 3, Nhà C, Tòa Nhà Tecco Tower, Khu C1 Quang Trung, 
Phường Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 1 
Đường Lê Thái Tông, Phường Nghi Thu, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh 
Nghệ An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 2 Số 7 Mai Hắc Đế, P. Quán Bàu, TP. Vinh, Nghệ An Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 3 
Tầng 2, khách sạn KM 0, khối 8, Thị Trấn Tân Kỳ, Huyện Tân 
Kỳ, Nghệ An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 5 
Số 23 Quang Trung, Phường Quang Trung, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ 
An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 6 Khối 03, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 8 
Khối Kim Tân, Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hoà, Tỉnh Nghệ 
An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Nghệ An 9 
Số 88 Đ Võ Thị Sáu, Phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, Tỉnh 
Nghệ An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Ninh Bình 
Số 453 Trần Hưng Đạo, Phố Khánh Tân, Phường Ninh Khánh, 
TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình 

Ninh Bình Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Quảng Bình 
356 Trần Hưng Đạo, Phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh 
Quảng Bình 

Quảng Bình Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Quảng Bình 1 
Số 35 đường Hùng Vương, TDP Phong Giang, thị trấn Kiến 
Giang, huyện Lệ Thuỷ, Tỉnh Quảng Bình 

Quảng Bình Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Quảng Trị 
Tầng 1, Số 2 Hùng Vương, Khu Phố 8, Phường 1, TP. Đông Hà, 
Tỉnh Quảng Trị 

Quảng Trị Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thái Bình 
Số 31 Nguyễn Tông Quai, tổ 24, P. Trần Lãm, TP. Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình 

Thái Bình Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thái Bình 1 
Tầng 3, Tòa Nhà Hipt, Số 38, Đường Lê Lợi, Phường Đề Thám, 
TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình 

Thái Bình Miền Bắc Trung Bộ 



 

[AIA – INTERNAL] 

Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Thanh Hóa 
Số 11 Đường Hạc Thành, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa, 
Tỉnh Thanh Hóa 

Thanh Hóa Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thanh Hóa 1 
Số Nhà 179 – Đường Nguyễn Chí Thanh – P. Đông Thọ - Tp. 
Thanh Hóa – TP Thanh Hóa 

Thanh Hóa Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thanh Hóa 2 
Khu phố 1, Thị Trấn Lam Sơn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh 
Hóa 

Thanh Hóa Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thanh Hóa 3 
Phố Bà Triệu, Thị Trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh 
Hóa 

Thanh Hóa Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Thanh Hóa 5 
Thôn Hồng Phong, Xã Hải Ninh, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh 
Hóa 

Thanh Hóa Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Vinh 1 
Số 36 Đại Lộ Lê Nin, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Tình Nghệ 
An 

Nghệ An Miền Bắc Trung Bộ 

TĐL Bình Định 
Số 135 Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Bồng Sơn, Huyện Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình Định 

Bình Định Miền Trung 

TĐL Bình Định 1 
233 Trần Phú, Thị Trấn Tam Quan, Huyện Hoài Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Bình Định Miền Trung 

TĐL Bình Định 2 
Tòa nhà VNPOST số 70 Lê Duẩn, Phường Lý Thường Kiệt, TP. 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định 

Bình Định Miền Trung 

TĐL Bình Định 3 
91 Chương Dương, P. Nguyễn Văn Cừ, TP. Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định 

Bình Định Miền Trung 

TĐL Bình Định 6 
Số 11D, đường Tăng Bạt Hổ, Phường Lê Lợi, Thành Phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định. 

Bình Định Miền Trung 

TĐL Cam Ranh 
Số 141 Đường 22-8, Phường Cam Linh, TP. Cam Ranh, Tỉnh 
Khánh Hòa 

Khánh Hòa Miền Trung 

TĐL Đà Nẵng 95 Võ Chí Công, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ TP. Đà Nẵng Đà Nẵng Miền Trung 

TĐL Đà Nẵng 1 
Tầng 3, Khu Vực S10, Tòa Nhà Hoàng Anh Gia Lai Lake View, 
Số 72 Hàm Nghi, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà 
Nẵng 

Đà Nẵng Miền Trung 

TĐL Đắk Lắk 
354 Phan Bội Châu, Phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đắk Lắk 

Đắk Lắk Miền Trung 

TĐL Đắk Lắk 4 
285b Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea Kar, Huyện Eakar, Tỉnh 
Đắk Lắk 

Đắk Lắk Miền Trung 

TĐL Gia Lai 
Số 137 Nguyễn Tất Thành, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh 
Gia Lai 

Gia Lai Miền Trung 

TĐL Gia Lai 2 
27A Nguyễn Trường Tộ, phường Diên Hồng, Thành Phố Pleiku, 
Tỉnh Gia Lai 

Gia Lai Miền Trung 
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Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Huế 2 
Tầng 3, tòa nhà Viễn thông Thừa Thiên Huế, 51 Hai Bà Trưng, 
Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế 

Huế Miền Trung 

TĐL Khánh Hòa 
Lô 36, đường B4, Khu Đô Thị VCN Phước Long, Phường Phước 
Long, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

Khánh Hòa Miền Trung 

TĐL Khánh Hòa 1 21A Đống Đa, Phường Tân Lập, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Khánh Hòa Miền Trung 

TĐL Khánh Hòa 5 
276 Đại Lộ Hùng Vương, Tdp Hòa Thuận. P. Cam Nghĩa, TP. 
Cam Ranh, T. Khánh Hòa 

Khánh Hòa Miền Trung 

TĐL Kon Tum 
1073 Phan Đình Phùng, Phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, 
Tỉnh Kontum 

Kon Tum Miền Trung 

TĐL Phú Yên 2 Số 148 Hùng Vương, Phường 6, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Phú Yên Miền Trung 

TĐL Quảng Nam Lô A1, A2 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam Quảng Nam Miền Trung 

TĐL Quảng Nam 1 
Tổ 6, đường Nguyễn Hoàng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng 
Bình, tỉnh Quảng Nam 

Quảng Nam Miền Trung 

TĐL Quảng Ngãi 
09 Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, T.P Quảng Ngải, 
Tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi Miền Trung 

TĐL Quảng Ngãi 1 
Căn PG3-19, Vincom Plaza, 26 Lê Thánh Tôn, P. Nghĩa Chánh, 
TP. Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Quảng Ngãi Miền Trung 

TĐL An Giang 1 
Số 89, Tôn Đức Thắng, Thị Trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh 
An Giang 

An Giang Miền Nam 

TĐL Bà Rịa Vũng 
Tàu 1 

Số 15 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Long Hương, Thành Phố 
Bà Rịa, Tỉnh BRVT 

BRVT Miền Nam 

TĐL Bạc Liêu 
C31, Trung Tâm Thương Mại, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, 
Tỉnh Bạc Liêu 

Bạc Liêu Miền Nam 

TĐL Bến Tre 2 
Số 24, tổ 6B, Khu phố 4, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu 
Thành, Tỉnh Bến Tre 

Bến Tre Miền Nam 

TĐL Bến Tre 5 
125A8 Quốc Lộ 60, Phường 6, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến 
Tre 

Bến Tre Miền Nam 

TĐL Bến Tre 6 
Số 136 Ca Văn Thỉnh, khu phố 6, Phường Phú Khương, Thành 
Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre. 

Bến Tre Miền Nam 

TĐL Bình Dương 2 
107 Đường D1, Khu dân cư Phú Hòa, Tổ 3, Khu phố 7, Phường 
Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 

Bình Dương Miền Nam 

TĐL Cà Mau 
Khu Vincom, Số HG2-02, khóm 1, Phường 1, TP. Cà Mau, Tỉnh 
Cà Mau 

Cà Mau Miền Nam 
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Tên Văn Phòng Địa Chỉ Văn Phòng 
Tỉnh/ Thành 

Phố 
Miền 

TĐL Cà Mau 1 
Số 100B, đường Ngô Quyền, Phường 9, TP.Cà Mau, Tỉnh Cà 
Mau 

Cà Mau Miền Nam 

TĐL Cần Thơ 3 
P017-P018, Chung cư 5 Tầng (Lô B), đường Lý Thái Tổ, KDC 
Hưng Phú I, P. Hưng Phú, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ 

Cần Thơ Miền Nam 

TĐL Châu Đốc Số 54 Trưng Nữ Vương, Tx. Châu Đốc, Tỉnh An Giang An Giang Miền Nam 

TĐL Đồng Nai 
Số 33 Đồng Khởi, Phường Tam Hòa, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng 
Nai 

Đồng Nai Miền Nam 

TĐL Đồng Tháp 
Số 603 - 605 đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Trung, Phường Mỹ 
Phú, Thành Phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp 

Đồng Tháp Miền Nam 

TĐL Kiên Giang  
Lô P11 - 04 Phan Thị Ràng, Phường An Hòa, Thành Phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Kiên Giang Miền Nam 

TĐL Kiên Giang 2 
P8 căn 38, đường 3 tháng 2, Phường An Hòa, Thành Phố Rạch 
Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Kiên Giang Miền Nam 

TĐL Kiên Giang 3 
Căn L4-18, TTTM Rạch Sỏi, Đường Mai Thị Hồng Hạnh, 
Phường Rạch Sỏi, TP. Rach Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Kiên Giang Miền Nam 

TĐL Phan Thiết 1 
103 Đại Lộ Hùng Vương, Khu Phố 14, Phường Phú Thủy, TP. 
Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận 

Bình Thuận Miền Nam 

TĐL Phan Thiết 2 L19, Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận Bình Thuận Miền Nam 

TĐL Tiền Giang 
Số 79C & 79/1 Lý Thường Kiệt, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh 
Tiền Giang 

Tiền Giang Miền Nam 

TĐL Vĩnh Long 
Số 55B2 đường Phạm Thái Bường, khóm 1, Phường 4, Thành 
phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long 

Vĩnh Long Miền Nam 
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